
 Đơn vị tính: 1.000 đồng

TÊN ĐƠN VỊ 

1 THPT Trần Phú 1006666 0161 KBNN KV XIII 142.052 142.052

2 THPT Hòa Vang 1006802 0168 1 500 500

3 THPT Hoàng Hoa Thám 1006570 0168 1 73.928 73.928

4 THPT Ngô Quyền 1070725 0168 1 500 500

5 THPT Ngũ Hành Sơn 1070732 0168 1 39.300 39.300

6 THPT Cẩm Lệ 1114188 0168 1 1.500 1.500

7 THPT chuyên Lê Quý Đôn 1006801 0168 1 2.000 2.000

8 THPT Nguyễn Thượng Hiền 1062837 0166 2 1.500 1.500

9 THPT Thanh Khê 1026270 0166 2 1.500 1.500

 * Tổng cộng 46.800 215.980 46.800 215.980

TT

Điều chỉnh tăng

(Tính chất nguồn kinh phí 15

Trợ cấp đi học 

(Loại khoản 085)

Phụ cấp dạy học 

sinh khuyết tật 

(Loại khoản 074)

Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN PHÂN BỔ

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       /10/2025 của Sở GDĐT)

Mã ĐV 

QHNS

Mã kho 

bạc

Phòng giao dịch, 

KBNN KV XIII

Điều chỉnh giảm 

(Tính chất nguồn kinh phí 12)

Trợ cấp đi học 

(Loại khoản 085)

Phụ cấp dạy học 

sinh khuyết tật 

(Loại khoản 074)
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